
 

ÔN LUYỆN KIỂM TRA MÔN TOÁN 
Họ và tên: ……………..                           Lớp: ………………….. 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng)  

Bài 1: Trong phép tính 16 : 2 = 8, số 16 được gọi là: 
A. Số chia B. Số bị chia C. Thương 

Bài 2: Phép tính nào dưới đây có kết quả nhỏ nhất? 
 

A. 2 × 4 B. 45 : 5 C. 5 × 1 D. 12 : 2 
Bài 3: Tích của 5 và 6 là: 
A. 11 

 
B. 30 

 
C. 25 

 
D. 35 

Bài 4: Một giờ có bao nhiêu phút? 
A. 30 phút B. 50 phút C. 60 phút D. 100 phút 

Bài 5: Mẹ đi chợ từ lúc 8 giờ và về lúc 8 giờ rưỡi. Mẹ đã đi trong: 
A. 15 phút B. 30 phút C. 45 phút D. 60 phút 

Bài 6: Độ dài đường gấp khúc dưới đây (biết mỗi đoạn dài 2 cm) là: 

 

A. 4 cm B. 6 cm C. 8 cm 

Bài 7: Kết quả của phép tính 30kg : 5 + 28kg là: 
A. 6 kg B. 34 kg C. 58 kg D. 33 kg 

PHẦN II. TỰ LUẬN 
Bài 8: Quan sát hình vẽ bên và đếm: 

 
- Có .......... hình tam giác. 

 
- Có .......... hình tứ giác. 

 

 

 
Bài 9: Tính giá trị biểu thức: 

a) 5 × 9 - 18 = ......................... b) 2 × 7 + 58 = ......................... 



 

c) 5 × 4 + 27 = ......................... d) 2 × 9 - 11 = ......................... 

e) 40 : 5 + 32 = ......................... g) 18 : 2 + 75 = ......................... 

Bài 10: Nối 

 

 

Bài 11: Mẹ em mua 45 kg vải thiều, mẹ muốn chia đều ra 5 túi. Em hãy giúp mẹ tính xem, mẹ 
cần bao nhiêu túi để đựng hết số kg vải thiều. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Bài 12: Tích hai số là 8. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 5 lần thì tích mới là bao nhiêu? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 


